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Abstract 

Temperature and wind on the sea surface are factors affecting the development of coral reefs in the 

seawaters. The research results show that the warming of sea water under the condition of weak wind 

field is considered a major threat to the bleaching of coral reefs in the sea areas of the Ninh Thuan - Binh 

Thuan provinces. 

Keywords: NCEP CFRS, temperature, wind, seawater warming, coral bleaching. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Citation: Tran Van Chung, Ngo Manh Tien, Cao Van Nguyen, 2020. Fluctuations of wind and temperature fields in 

Ninh Thuan - Binh Thuan waters and its possible relationship with coral bleaching. Vietnam Journal of Marine Science 

and Technology, 20(4A), 1–10. 

http://dx.doi.org/10.15625/1859-3097/14/2/4475
mailto:tvanchung@gmail.com


2 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 20, Số 4A; 2020: 1–10 
DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/15642 

http://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst 

 

 

 

Biến thiên trƣờng nhiệt độ và gió ở vùng biển Ninh Thuận - Bình Thuận 

và quan hệ có thể với hiện tƣợng tẩy trắng san hô 

 
Trần Văn Chung

*
, Ngô Mạnh Tiến, Cao Văn Nguyện 

Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Việt Nam 
*E-mail: tvanchung@gmail.com 

 
Nhận bài: 28-8-2020; Chấp nhận đăng: 26-10-2020 

 

 
Tóm tắt 

Nhiệt độ và gió trên bề mặt biển là những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của rạn san hô ở các vùng biển. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy sự ấm lên của nước biển trong điều kiện chế độ gió duy trì yếu, được đánh giá là 

mối đe dọa lớn đến hiện tượng tẩy trắng rạn san hô ở vùng biển các tỉnh Ninh Thuận - Binh Thuận. 

Từ khóa: NCEP CFRS, nhiệt độ, chế độ gió, nước biển nóng lên, tẩy trắng san hô. 

 
MỞ ĐẦU 

Sự phát triển của san hô bị ảnh hưởng bởi 
các yếu tố môi trường khác nhau [1–4], trong 
đó hiện tượng nóng lên của nước biển và axit 
hóa đại dương là hai mối đe dọa toàn cầu [5– 
9]. Sự nóng lên của nước biển gây ra sự tẩy 
trắng san hô do mất tảo cộng sinh [10] hoặc 
hạn chế sự phát triển san hô do nhiệt độ vượt 
quá mức tối ưu cần thiết [11–14]. Hiện tượng 
Axit hóa đại dương gây ra sự giảm độ bão hòa 
cacbonat trong nước biển [15–17], hạn chế sự 
vôi hóa các bộ khung san hô [17–19]. Dựa trên 
những phát hiện trên, dự báo trong tương lai sự 
phát triển của hệ sinh thái rạn san hô sẽ bị suy 
thoái nghiêm trọng hoặc thậm chí bị tuyệt 
chủng [5]. Tuy nhiên, lịch sử tăng trưởng của 
rạn san hô hiện nay chưa cho thấy xu thế giảm 
dần, mà thay vào đó xu thế trong dài hạn đều 
tăng đáng kể và có mối tương quan tích cực với 
xu thế biến đổi dài hạn của nhiệt độ mặt nước 
biển [20–24]. Từ quan điểm của xu thế dài hạn, 
sự phát triển của san hô đã bị ảnh hưởng chủ 
yếu bởi sự nóng lên của nước biển thay vì axit 
hóa và nhiệt độ nước biển tăng có thể thúc đẩy 
sự phát triển của san hô. Những nghiên cứu này 
đã xác định sự khác biệt theo thời gian trong sự 

phát triển của san hô và phản ứng của nó đối 
với sự nóng lên của nước biển [9]. 

Trong năm 1998, 2010 và 2016 các hiện 
tượng tẩy trắng rạn san hô đã xảy ra tại nhiều 
địa điểm ở các vùng nước ven biển của Việt 
Nam. Điển hình là: hiện tượng rạn san hô Côn 
Đảo, đảo Phú Quốc suy thoái khá nghiêm trọng 
trong sự kiện tẩy trắng san hô toàn cầu năm 
1998 [25, 26] và 2010 [27, 28]; tẩy trắng san hô 
ven biển Ninh Thuận vào năm 2010 [29, 30]. 
Trong tháng 4–5/2016, các rạn san hô là đối 
tượng bị ảnh hưởng mạnh nhất trong các hệ 
sinh thái biển, 100% các rạn san hô trong khu 
vực khảo sát đều có dấu hiệu bị tẩy trắng, nhóm 
san hô cành hầu hết bị chết hàng loạt. Điển 
hình là các khu vực rạn: Hòn Sơn Dương - Hà 
Tĩnh (tỷ lệ san hô chết khoảng 90%), Hòn Nồm 
- Quảng Bình và Hải Vân, Sơn Chà - Thừa 
Thiên-Huế (tỷ lệ san hô bị suy giảm là 66,7%). 
Đến giai đoạn tháng 6–7/2016, không còn xảy 
ra hiện tượng san hô bị tẩy trắng [31]. Cũng đã 
có các ghi nhận vào tháng 5–6 năm 2016 tại 
Hang Rái - Ninh Hải - Ninh Thuận có hiện 
tượng tẩy trắng san hô [32]. Tiếp nối nghiên 
cứu của Trần Văn Chung và nnk., (2018) [33], 
chúng tôi tiếp tục bổ sung thêm nghiên cứu 

http://dx.doi.org/10.15625/1859-3097/14/2/4475
mailto:tvanchung@gmail.com


Fluctuations of wind and temperature fields 

3 

nhân tố gió vào nghiên cứu tình trạng tẩy trắng 
san hô. 

TÀI LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP 

Tài liệu sử dụng chính 

Trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng 

nguồn số liệu khí tượng bao gồm: Số liệu về 

nhiệt độ không khí và số liệu về chế độ gió, 

được cập nhật từ cơ sở dự liệu phân tích lại của 

mô hình dự báo khí hậu toàn cầu CFSR 

(Climate Forecast System Reanalysis), thuộc 

trung tâm dự báo môi trường NCEP (National 

Centers for Environmental Prediction). Nguồn 

này đã được hồi cố lịch sử và đồng bộ hóa theo 

không gian và thời gian khá tốt, đặc biệt với sự 

bổ sung mới phiên bản phân tích lại thứ hai 

CFSv2 của NCEP. Phạm vi thời gian của chuỗi 

dữ liệu được sử dụng theo 2 giai đoạn thời 

gian: Từ 1/1/1979–31/12/2010, với tần suất số 

liệu là 1 giờ/số liệu và với bước lưới phân giải 

xấp xỉ là 0,3o theo kinh độ và 0,3o theo vĩ độ; 

và giai đoạn từ 1/1/2011 đến nay (12/2019) là 

0,2o theo kinh độ và 0,2o theo vĩ độ. NCEP 

CFSR bước đầu đã được hoàn thành trong giai 

đoạn 31 năm 1979–2009 [34]. Các tập tin trong 

tập dữ liệu này đang được nhóm theo tháng, vì 

vậy dữ liệu cho một tháng cụ thể không có sẵn 

mà sẽ thu được sau một vài ngày vào các tháng 

tiếp theo [35]. 

Kết quả dự báo hồi cố và dự báo theo thời 

gian của NCEP (CFSv2), thông qua chuỗi số 

liệu được cung cấp bởi NCEP CFSR với tần 

suất 1 giờ/số liệu với độ phân giải không gian 

theo phương ngang khoảng 0,3 độ cho chuỗi số 

liệu 01/01/1979–31/12/2010 và độ phân giải 

0,2 độ cho khoảng thời gian từ 1/1/2011 đến 

31/12/2019, sẽ giúp cho các nhà quản lý khi 

đưa ra các quyết định phù hợp trong các lĩnh 

vực như quản lý nước của các lưu vực sông, 

nông nghiệp, giao thông vận tải, năng lượng, 

khai thác nguồn năng lượng sạch (gió,…) và 

các nguồn năng lượng bền vững khác, cũng 

như dự báo tai biến thiên nhiên như dự báo 

mùa mưa, bão [35]. 

Phƣơng pháp nghiên cứu từ các nguồn cơ sở 

dữ liệu 

Dựa trên cơ sở trích xuất nguồn dữ liệu 

nhiệt độ không khí và gió của CFSR NCEP về 

vùng nghiên cứu trong giai đoạn 1/1/1979–

31/12/2010 (CFSR) và giai đoạn 1/1/2011–

31/12/12/2019 (CFSv2), chúng tôi đã kết hợp 

phân tích và đồng bộ lại với số liệu thu thập 

được từ trạm đo gió thực tế nhiều năm tại trạm 

Phú Quý và Phan Rang. 

Sử dụng phương pháp tính toán thống kê 

khí hậu, nghiên cứu tính biến động trung bình 

trong toàn vùng biển Ninh Thuận - Bình Thuận 

thông qua phân tích phân tích các đặc trưng cực 

trị và thời điểm cụ thể xảy ra cực trị và trung 

bình của toàn quá trình. 

Phân tích tổ hợp cho các đối tượng có cùng 

thuộc tính được nhóm lại (nhóm có tính giống 

nhau về hình thái và dạng thể hiện), sau đó xem 

xét các đặc trưng nghiên cứu được xét theo 

từng nhóm. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

Khu vực nghiên cứu 

Khu vực nghiên cứu được chọn để phân 

tích các tiến trình nhiệt độ không khí và chế độ 

gió với phạm vi kinh độ từ 107,95oE đến 

109,57oE và vĩ độ từ 10,4oN đến 11,8oN (hình 1 

thể hiện khu vực nghiên cứu so với Biển 

Đông). Như đã trình bày ở phần phương pháp, 

các giá trị tại các điểm trong vùng tính được 

tính trung bình trên toàn vùng theo các biến 

trình trung bình tháng, trung bình mùa và trung 

bình năm từ các giá trị theo từng giờ với chuỗi 

số liệu từ giai đoạn 1979–2010 có độ phân giải 

lưới theo phương ngang  0,3o và giai đoạn từ 

2011–2019 với độ phân giải lưới theo phương 

ngang  0,2o. Theo kết quả khảo sát vào tháng 

7/2016, nhiệt độ không khí trung bình trên toàn 

vùng đạt khoảng 28,8oC, trong đó theo số liệu 

tính trung bình của NCEP CFSR trong thời 

điểm khảo sát đạt khoảng 29,4oC, chênh lệch 

giữa 2 chuỗi số liệu trong thời điểm này 

khoảng ±0,6oC. 

Biến trình trƣờng nhiệt độ và chế độ gió 

nhiều năm 

Để đánh giá mức độ ảnh hưởng ENSO có 

thể xảy ra theo các tháng, năm với kết quả thể 

hiện trong bảng 1 cho các năm bất thường, 

được cập nhật 22/7/2020, từ 

https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/anal
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ysis_monitoring/ensostuff/ONI. Từ các kết 

quả phân tích nhiệt độ trung bình năm, xét 

trên giai đoạn 18 năm từ năm 1993–2010 thì 

hiện tượng nhiệt độ trung bình năm đạt giá trị 

cao nhất là năm 2010. Một đặc điểm được ghi 

nhận từ các kết quả phân tích gió thì giai đoạn 

2010, tốc độ gió yếu bất thường trong giai 

đoạn 18 năm phân tích. Nhưng xét từ giai 

đoạn 41 năm từ 1979 đến 2019 thì nhiệt độ 

(có 2 giá trị: cách mặt biển 2 m và tại bề mặt 

biển) có hai giai đoạn nhiệt độ trung bình năm 

cao bất thường so với các năm khác (hình 4) 

là những năm 1998, 2010 có nhiệt độ bề mặt 

biển trung bình năm vượt quá 29oC. Tính bất 

thường có 2 năm đạt giá trị nhiệt độ cao trong 

năm 1998 là giai đoạn chuyển tiếp từ El Niño 

rất mạnh sang giai đoạn La Niña vừa và năm 

2010 là giai đoạn chuyển tiếp El Niño vừa 

sang La Niña vừa. Trên bảng 1, cho thấy năm 

2016 có cơ chế khá giống như năm 1998 và 

2010, nhưng nhiệt độ trung bình năm không 

có dấu hiệu bất thường rõ rệt như năm 1998, 

2010. Quan sát, về biến trình tốc độ gió  

(hình 3), dễ thấy, đây là giai đoạn mà chế độ 

gió trung bình năm yếu nhất trong 41 năm 

phân tích. Theo ghi nhận, năm 2016 đã xảy ra 

hiện tượng tẩy trắng. Với các thông tin ghi 

nhận này và từ kết quả phân tích, có thể nói 

chế độ gió cũng là một nhân tố khá quan 

trọng khi nghiên cứu đến hiện tượng tẩy trắng 

san hô. Trên hình 4, còn nhận thấy, sau khi 

xảy ra sự biến động bất thường năm 2010, từ 

2012 trở đi khu vực nghiên cứu chuyển đổi 

trạng thái cân bằng theo giá trị nhiệt độ trung 

bình khác, với trung bình nhiều năm đã thay 

đổi so với các giai đoạn trước (có thể liên 

quan đến sự biến đổi khí hậu). Các tiến trình 

trung bình năm của nhiệt độ và tốc độ gió đã 

thể hiện khá rõ các vấn đề liên quan đến biến 

đổi khí hậu và bất thường khí hậu. Tuy nhiên, 

để thấy rõ về giá trị nhiệt độ và gió liên quan 

đến hiện tượng tẩy trắng, chúng tôi tiếp tục 

phân tích cơ chế nhiệt độ và chế độ gió theo 

trung bình tháng cho các năm bất thường, kết 

quả phân tích đã thể hiện khá rõ trên bảng 3, 

với sự xuất hiện của giá trị trung bình tháng 5 

cho nhiệt độ (≥ 30oC) và tốc độ gió rất yếu  

(≤ 1 m/s). 

 

 

Hình 1. Sơ đồ các nguồn số liệu sử dụng trong vùng nghiên cứu 
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Bảng 1. Cường độ ENSO trong các năm điển hình thể hiện qua chỉ số ONI  
(Oceanic Niño Index) trung bình 3 tháng 

Năm 
DJF JFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO SON OND NDJ 

12-1-2 1-2-3 2-3-4 3-4-5 4-5-6 5-6-7 6-7-8 7-8-9 8-9-10 9-10-11 10-11-12 11-12-1 

1997 -0,5 -0,4 -0,2 0,1 0,6 1,0 1,4 1,7 2 2,2 2,3 2,3 

1998 2,1 1,8 1,4 1,0 0,5 -0,1 -0,7 -1 -1,2 -1,2 -1,3 -1,4 

1999 -1,4 -1,2 -1 -0,9 -0,9 -1 -1 -1 -1,1 -1,2 -1,4 -1,6 

2009 -0,7 -0,6 -0,4 -0,1 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6 0,9 1,1 1,3 

2010 1,3 1,2 0,9 0,5 0 -0,4 -0,9 -1,2 -1,4 -1,5 -1,4 -1,4 

2011 -1,3 -1 -0,7 -0,5 -0,4 -0,3 -0,3 -0,6 -0,8 -0,9 -1,0 -0,9 

2014 -0,5 -0,5 -0,4 -0,2 -0,1 0 -0,1 0 0,1 0,4 0,5 0,6 

2015 0,6 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 2,2 2,3 

2016 2,5 2,2 1,7 1,0 0,5 0,0 -0,3 -0,6 -0,7 -0,7 -0,7 -0,6 

2017 -0,3 -0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,2 -0,1 -0,4 -0,7 -0,9 -1,0 

2018 -0,9 -0,8 -0,6 -0,4 -0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 0,9 0,8 

2019 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0,1 0,1 0,3 0,5 0,5 

Ghi chú: *) El Niño: WE = El Niño yếu (0,5 ≤ ONI < 1,0), ME = El Niño vừa (1,0 ≤ ONI < 1,5), SE = El 

Niño mạnh (1,5 ≤ ONI < 2,0), VSE= El Niño rất mạnh (ONI ≥ 2,0); *) La Niña: Chỉ số ONI thể hiện qua 

dấu âm “-“, với cường độ được tính tương tự như El Niño. Với ký hiệu WL = La Niña yếu, ML = La Niña 

vừa, SL= La Niña mạnh. 

 

 

Hình 2. Biến trình nhiệt độ theo trung bình tháng (T2m: Nhiệt độ không khí 2 m  
trên mặt biển, Tsuf: Nhiệt độ bề mặt biển) 

 

Hình 3. Biến trình gió theo trung bình tháng 
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Bảng 2. Các giá trị cực trị của nhiệt độ và chế độ gió theo năm 

Năm 

Nhiệt độ không khí 

(oC) 

Nhiệt độ bề mặt biển 

(oC) 
Gió 

Lớn 

nhất 

Nhỏ 

nhất 

Trung 

bình 

Lớn 

nhất 

Nhỏ 

nhất 

Trung 

bình 

vmax 

(m/s) 

αmax 

(o) 

vmin 

(m/s) 

αmin 

(o) 

vav 

(m/s) 
αav (o) 

1979 33,3 22,4 28,0 33,7 23,7 28,5 13,1 257,1 0,0 228,1 5,8 20,0 

1980 33,0 23,2 28,1 33,9 24,1 28,6 12,7 28,1 0,1 49,9 5,4 23,8 

1981 33,4 22,4 28,1 33,9 23,4 28,6 13,7 30,5 0,0 144,8 5,7 22,5 

1982 34,1 22,0 27,8 34,5 23,3 28,1 13,1 26,3 0,0 323,6 5,8 23,2 

1983 33,4 22,0 27,9 34,0 23,3 28,2 13,2 26,7 0,0 245,2 5,2 28,0 

1984 32,8 22,1 27,7 33,4 23,4 27,9 13,6 35,6 0,0 89,0 5,7 22,9 

1985 33,1 22,4 27,8 33,3 24,2 28,1 14,8 46,5 0,1 248,1 5,8 17,7 

1986 34,5 21,6 27,6 34,0 23,3 27,9 14,9 26,4 0,0 284,3 5,8 16,3 

1987 33,6 22,9 28,2 34,6 23,5 28,7 14,2 27,6 0,0 29,1 5,6 34,1 

1988 33,7 21,8 28,2 34,7 23,2 28,4 14,0 27,9 0,1 136,0 5,6 30,2 

1989 33,7 21,8 27,8 34,6 22,9 28,1 13,4 38,6 0,1 104,0 5,8 24,6 

1990 33,8 23,6 28,1 34,9 23,9 28,3 14,1 38,9 0,0 103,1 6,0 7,2 

1991 33,1 23,1 27,9 34,0 23,4 28,3 13,4 38,7 0,0 120,0 6,0 23,7 

1992 33,8 21,9 27,8 34,4 23,1 28,1 14,9 39,6 0,1 197,2 5,6 24,6 

1993 34,4 20,7 27,8 34,6 22,8 28,1 15,1 22,3 0,0 203,2 5,6 24,4 

1994 33,7 22,9 27,9 33,8 23,5 28,0 11,9 36,9 0,1 264,8 6,0 11,8 

1995 33,5 20,7 28,0 33,7 22,5 28,4 13,8 28,3 0,0 75,0 5,8 25,0 

1996 33,3 21,3 27,8 33,7 22,7 28,1 13,5 29,3 0,0 144,2 5,5 26,3 

1997 33,4 22,3 28,1 34,2 23,7 28,4 12,4 51,9 0,1 49,4 5,7 16,9 

1998 34,5 22,2 28,8 34,4 24,6 29,2 13,2 57,2 0,0 177,1 5,1 32,8 

1999 32,8 21,1 28,0 33,7 23,3 28,2 14,7 26,7 0,0 18,4 5,7 2,3 

2000 33,4 23,5 28,0 34,4 24,4 28,2 13,5 35,9 0,1 63,1 5,7 5,4 

2001 34,9 22,4 28,4 35,4 23,9 28,6 13,1 26,4 0,1 32,3 5,9 3,8 

2002 34,3 23,5 28,5 34,2 23,8 28,7 12,6 273,0 0,0 12,6 6,0 16,0 

2003 34,5 23,0 28,4 34,6 24,0 28,6 13,5 24,3 0,1 295,6 5,9 22,2 

2004 33,2 22,3 28,1 34,3 23,2 28,3 13,1 28,6 0,1 35,1 6,1 25,3 

2005 34,1 22,4 28,3 34,2 22,7 28,4 14,0 33,3 0,1 154,1 5,8 10,8 

2006 33,6 23,6 28,5 34,6 24,3 28,7 13,6 37,2 0,1 247,1 5,9 12,7 

2007 33,7 22,1 28,3 34,2 23,4 28,5 14,3 28,5 0,0 355,0 5,8 18,2 

2008 33,3 23,2 28,1 34,0 23,7 28,3 13,4 25,5 0,0 103,3 5,9 16,6 

2009 33,9 22,4 28,2 34,0 23,3 28,3 13,1 27,9 0,1 127,6 6,0 354,8 

2010 34,4 24,1 28,7 35,1 25,1 29,2 13,3 22,8 0,1 292,1 4,9 38,6 

2011 32,7 22,0 27,5 32,7 22,2 27,6 12,0 35,2 0,1 356,3 5,7 5,4 

2012 32,4 23,0 27,9 32,8 23,3 27,9 11,4 34,4 0,1 101,9 5,2 347,7 

2013 33,7 21,8 27,9 34,2 22,7 28,3 11,8 40,2 0,0 96,3 5,4 15,6 

2014 33,8 20,3 27,9 34,4 21,2 28,2 12,4 38,4 0,0 290,3 5,1 17,0 

2015 33,4 21,2 28,1 33,7 22,2 28,4 11,1 34,8 0,1 54,9 5,3 22,0 

2016 34,5 20,9 28,2 35,4 22,5 28,5 13,4 34,0 0,1 279,4 4,9 11,6 

2017 33,5 21,9 27,9 34,0 22,3 28,0 15,9 32,7 0,0 189,6 5,0 10,8 

2018 33,4 20,2 27,8 34,4 21,4 27,9 11,7 37,5 0,1 207,0 5,5 18,3 

2019 33,7 21,8 28,3 34,3 22,9 28,5 11,5 34,5 0,1 41,3 5,4 2,9 

Ghi chú: vmax: Tốc độ gió đạt lớn nhất trong năm; αmax: Hướng gió mà tốc độ gió đạt lớn nhất trong năm; 

vmin: Tốc độ gió nhỏ nhất trong năm; αmin: Hướng gió mà tốc độ gió nhỏ nhất trong năm; vav: Tốc độ gió 

trung bình trong năm; αav: Hướng gió trung bình trong năm. 
 

Ngoài ra, để có cái nhìn định lượng hơn về 
nhiệt độ, chế độ gió tại khu vực nghiên cứu, 
chúng tôi đã phân tích các giá trị gió điển hình 
trong 41 năm cho trung bình tháng (hình 2 cho 
nhiệt độ, hình 3 cho tốc độ gió) và trung bình 
năm (hình 4 cho nhiệt độ và hình 5 cho tốc độ 

gió). Để có định lượng được kết quả nghiên 
cứu, các nghiên cứu được thể hiện trên bảng 2 
(cho trung bình năm) và bảng 3 (cho giá trị 
trung bình từng tháng) tương ứng các năm bất 
thường 1998, 2010 và 2016. 
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Hình 4. Biến trình nhiệt độ theo trung bình năm (T2m: Nhiệt độ không khí 2 m  
trên mặt biển, Tsuf: Nhiệt độ bề mặt biển) 

 

Hình 5. Biến trình tốc độ gió theo trung bình năm 

 
Bảng 3. Các giá trị của đặc trưng nhiệt độ và tốc độ gió theo từng tháng cho 3 năm dị thường 

Tháng 
Năm 1998 Năm 2010 Năm 2016 

T2m (
oC) Tsuf (

oC) Vel (m/s) T2m (
oC) Tsuf (

oC) Vel (m/s) T2m (
oC) Tsuf (

oC) Vel (m/s) 

1 27,5 27,8 6,3 27,0 27,1 7,2 27,2 27,4 5,5 

2 27,9 28,2 5,1 27,7 28,0 4,6 26,5 26,7 7,6 

3 28,9 29,5 4,5 28,3 28,8 4,9 27,2 27,5 4,3 

4 29,5 30,0 3,1 29,5 29,9 3,2 29,1 29,4 1,2 

5 30,5 30,8 0,7 30,8 31,4 1,0 30,2 30,8 1,0 

6 30,1 30,5 4,2 30,5 31,0 3,9 29,2 29,3 4,1 

7 29,8 30,4 2,5 29,7 30,3 3,5 29,1 29,4 4,0 

8 29,8 30,4 2,1 29,3 29,7 4,1 29,0 28,8 6,0 

9 29,3 29,7 3,9 29,2 29,7 0,9 28,5 28,6 3,7 

10 28,6 29,0 2,2 28,5 29,4 1,2 28,1 28,6 0,6 

11 27,3 27,6 3,3 27,5 27,8 4,8 27,7 28,0 4,6 

12 26,5 26,7 6,9 26,7 27,0 7,7 26,8 26,9 6,1 

Ghi chú: T2m: Nhiệt độ không khí 2 m trên bề mặt biển; Tsuf: Nhiệt độ bề mặt biển; Vel: Tốc độ gió trung 

bình tháng. 
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KẾT LUẬN 
Kết quả phân tích trường nhiệt độ, chế độ 

gió trung bình năm trong giai đoạn 41 năm từ 
1/1979 đến 12/2019 thì nhiệt độ bề mặt biển có 
ba giai đoạn nhiệt độ trung bình năm toàn vùng 
nghiên cứu đạt giá trị cao so với năm điển hình 
1998, 2010 và 1987. Tuy nhiên, nếu xét đồng 
thời trường nhiệt độ (bao gồm nhiệt độ gần bề 
mặt và nhiệt độ bề mặt biển) và biến đổi trường 
gió thì chỉ có 3 năm (1998, 2010 và 2016) có 
cơ chế ENSO tương đồng với năm chịu tác 
động đồng thời 2 giai đoạn đang suy tàn El 
Niño và phát triển La Niña, giá trị nhiệt độ 
trung bình tháng cao bất thường và tốc độ gió 
yếu bất thường so với trung bình 41 năm (đỉnh 
bất thường rơi vào tháng 5), khác biệt so với 
các năm còn lại. Với cơ chế ảnh hưởng của 
ENSO (nóng-lạnh) gây tăng bất thường nhiệt 
độ (trung bình năm nhiệt độ không khí > 29oC) 
và giảm bất thường tốc độ gió (trung bình năm 
< 5 m/s) có thể là nguyên nhân dẫn đến hiện 
tượng tẩy trắng san hô vào năm 1998, 2010 và 
2016. Theo kết quả phân tích trung bình tháng, 
nét tương đồng của 3 năm là đều vào tháng 5 
khi nhiệt độ bề mặt nước ≥ 30oC và tốc độ gió 
≤ 1 m/s. Đây có thể là tháng đỉnh điểm của hiện 
tượng tẩy trắng san hô. 

Điều khá đặc biệt trong năm 2016, về cơ 
chế ENSO khá tương đồng với 1998, 2010, tuy 
nhiên nhiệt độ năm không cao đột biến như 2 
năm 1998, 2010 nhưng tốc độ gió trong năm 
2016 cũng khá yếu so với mức trung bình, điều 
này cũng là nguyên nhân gây ra sự tẩy trắng 
san hô trong năm 2016. Do đó, yếu tố gió cần 
phải được xem xét khi nghiên cứu đến hiện 
tượng tẩy trắng san hô hàng loạt. Đây chỉ là 
nhận định khách quan bước đầu trên nguồn số 
liệu phân tích, vấn đề nghiên cứu này cần phải 
được đánh giá đồng bộ của nhiều nguồn thông 
tin, cần sự trợ giúp của chuyên gia san hô để có 
thêm thông tin chính xác cho các nghiên cứu 
trong tương lai. 

Lời cảm ơn: Nhóm tác giả xin chân thành cảm 
ơn đề tài độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu một 
số quá trình tương tác Biển - Khí quyển - Lục 
địa và biến động môi trường ở Biển Đông với 
bối cảnh biến đổi khí hậu trong khuôn khổ 
Chương trình IOC-WESTPAC”, mã số 
ĐTĐL.CN-28/17” và đề tài hợp đồng tỉnh Ninh 

Thuận “Đánh giá hiện trạng, dự báo diễn biến 
đa dạng sinh học, chất lượng các thành phần 
môi trường tại tỉnh Ninh Thuận phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, trọng điểm là khu vực 
phía nam của tỉnh”, đã cung cấp một phần kinh 
phí cho nghiên cứu này. 
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